	THÔNG TIN CÁC SẢN PHẨM OCOP TỈNH HẢI DƯƠNG

	(Kèm theo Công văn số 426/SCT-QLTM ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Công Thương)

	
	
	
	
	
	
	
	

	TTT
	STT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Số điện thoại 
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I
	Thành phố Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Bánh đậu xanh rồng vàng Hoàng Gia
	Công ty cổ phần Việt Hương
	Số 176 Đoàn Kết, Quang Trung
	Khúc Hiệp Phương
	0935868686
	Đề nghị 5 sao

	2
	2
	Bánh đậu xanh mật ong Việt Hương
	
	
	
	
	4 Sao

	3
	3
	Bánh Đậu xanh Rồng vàng Việt Hương
	
	
	
	
	4 Sao

	4
	4
	Bánh đậu xanh Sầu riêng rồng vàng Việt Hương
	
	
	
	
	3 Sao

	5
	5
	Bánh đậu xanh Gấc rồng vàng Việt Hương
	
	
	
	
	3 Sao

	6
	6
	Bánh đậu xanh Hạt sen Rồng vàng Việt Hương
	
	
	
	
	3 Sao

	7
	7
	Bánh đa cá rô đồng ăn liền
	Công ty TNHH sản xuất TMDV Khánh Thọ
	số 53 Yết Kiêu, phường Hải Tân
	 Bùi Thị Khánh
	0904 914 394
	4 Sao

	8
	8
	Bánh Cơm dừa Sầu Riêng
	Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm Hà Chi
	Xã Gia Xuyên
	Nguyễn Xuân Hùng
	093633668
	3 Sao

	9
	9
	Kẹo Lạc một nắng
	
	
	
	
	3 Sao

	10
	10
	Bánh đậu xanh Rồng vàng Hải Dung
	Cơ sở Hải Dung
	57 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng
	Vũ Thị Dương
	0988653126
	4 Sao

	11
	11
	Bột mầm đậu nành
	Cơ sở thực Dưỡng Tài Hưng
	Số 184 Quyết Thắng, phường Bình Hàn
	Phạm Thị Lan
	0363 291 586
	3 Sao

	12
	12
	Bánh đậu xanh Rồng vàng Hoàng Gia
	Công ty cổ phần Hoàng Giang
	Phường Cẩm Thượng
	Đào Văn Tiến
	'0913512856
	4 Sao

	13
	13
	Bánh đậu xanh trái cây Rồng vàng Hoàng Gia
	
	
	
	
	4 Sao

	14
	14
	Bột đậu xanh dinh dưỡng Rồng vàng Hoàng Gia
	
	
	
	
	4 Sao

	15
	15
	Chè đậu đen Cốt Dừa Hoàng Gia
	
	
	
	
	4 Sao

	16
	16
	HD KIDS
	Công ty TNHH dược mỹ phẩm Hải Dương
	Phường Thanh Bình
	Nguyễn Văn Thành 
	0961602999
	4 Sao

	17
	17
	Tỏi đen Kinh Môn HD Plus
	
	
	
	
	4 Sao

	18
	18
	Kem Socola
	Công ty Cổ phần kem Bình Dương
	Phường Cẩm Thượng
	Vũ Đình Dương
	02203844444
	4 Sao

	19
	19
	Kem trà sữa Trân Châu
	
	
	
	
	4 Sao

	20
	20
	Kèm Dừa non
	
	
	
	
	4 Sao

	21
	21
	Kem đậu xanh
	
	
	
	
	4 Sao

	 
	II
	Thị xã Kinh Môn
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	1
	Rượu nếp cái Hoa vàng Phương Khiêm
	C.ty TNHH MTV Phương Khiêm
	Phường Hiệp Sơn, Kinh Môn
	Trần Đình Khiêm
	0904836888
	4 Sao

	23
	2
	Rượu tỏi
	
	
	
	
	4 Sao

	24
	3
	Tỏi Mật
	
	
	
	
	3 Sao

	25
	4
	Thanh Long ruột đỏ Đại Uyên
	HTX sản xuất và KD nông sản sạch Bạch Đằng
	Xã Bạch Đằng
	Nguyễn Văn Thuấn
	0801261229
	3 Sao

	26
	5
	Trứng Đà Điểu Bình Minh
	D.nghiệp thương mại Bình Minh
	Phường Minh Tân
	Nguyễn Thị Bình
	02203821259
	3 Sao

	27
	6
	Bột sắn dây nguyên chất Thành Nhàn
	Cơ sở chế biến bột sắn dây nguyên chất Thành Nhàn
	Xã Thượng Quận
	Bùi Văn Thành
	0989900877
	3 Sao

	28
	7
	Mật ong rừng An Sinh
	Hộ kinh doanh Nguyễn Kim Thích
	Phường An Sinh
	Nguyễn Kim Thích
	0914 947095
	3 Sao

	29
	8
	Tỏi đen Việtkiga
	Công ty CP SX TM Agrico
	KDC Huề Trì, phường An Phụ
	Nguyễn Văn Ánh
	0972356572
	4 Sao

	30
	9
	Vang tỏi đen Vietkiga
	
	
	
	
	3 Sao

	31
	10
	Siro Tỏi đen Vietkiga
	
	
	
	
	3 Sao

	 
	III
	Huyện Bình Giang
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	1
	Dây truyền bạc S hoa văn Trái tim
	Hộ kinh doanh Phạm Đình Binh
	xã Thúc Kháng
	Phạm Đình Binh
	0989959937
	3 Sao

	33
	2
	Nhẫn bạc đầu Rồng
	
	
	
	
	3 Sao

	 
	IV
	Huyện Thanh Miện
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	1
	Bánh Đa Q5
	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Lánh
	xã Chi Lăng Nam
	Nguyễn Thị Lánh
	0986147551
	3 Sao

	 
	V
	Huyện Cẩm Giàng
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	1
	Tỏi đen Garlica
	Công ty TNHH Garlica
	Địa chỉ nhà máy: Thị trấn Lai cách huyện Cẩm Giàng; Địa chỉ trụ sở chính: Phường Hải Tân-thành phố Hải Dương
	Nguyễn Văn Hoản
	02203860019 -0982264718
	4 Sao

	36
	2
	Siro Tỏi đen Garlica
	
	
	
	
	4 Sao

	37
	3
	Rượu vang Tỏi đen Garlica
	
	
	
	
	4 Sao

	38
	4
	Nước ép Tỏi đen Garlica
	
	
	
	
	3 Sao

	39
	5
	Bánh đa Tỏi đen Garlica
	
	
	
	
	3 Sao

	40
	6
	Bánh Đa cá rô đồng Garlica
	
	
	
	
	3 Sao

	41
	7
	Bánh Đa tỏi đen cá rô đồng ăn liên Garlica
	
	
	
	
	3 Sao

	42
	8
	Rượu nếp Phú Lộc 35,5% Volchai 750ml
	Công ty TNHH Rượu Phú Lộc
	Cụm công nghiệp làng nghề Phú Lộc, xã Cẩm Vũ
	Hoàng Hữu Vũ
	0966625369
	3 Sao

	43
	9
	Rượu nếp Phú Lộc
	
	
	
	
	4 sao

	44
	10
	Cà Rốt tươi
	HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Chính
	Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng
	Nguyễn Đức Thuật
	0978462467
	4 sao

	45
	11
	Trứng gà Cẩm Đông
	Hộ kinh doanh Đào Hữu Thuân
	Xã Cẩm Đông
	Đào Hữu Thuân
	0973034639
	3 Sao

	 
	VI
	Thành phố Chí Linh
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	1
	Sữa ong chúa
	Công ty cổ phần ong mật Việt Ý
	Phường Cộng Hòa
	Nguyễn Thị Huyền
	0975638783
	 3 Sao

	47
	2
	Tổ sáp ong đặc biệt
	
	
	
	
	3 Sao

	48
	3
	Mật ong đặc sản Chí Linh
	
	
	
	
	3 Sao

	49
	4
	Cam Côn Sơn
	Hộ kinh doanh Trịnh Thị Cúc
	Phường Cộng Hòa
	Trịnh Thị Cúc
	0988374222
	3 Sao

	50
	5
	Cà Rốt tươi Nhân Huệ
	HTX DVNN xã Nhân Huệ
	Xã Nhân Huệ
	Nguyễn Văn Tính
	0353231726
	4 Sao

	51
	6
	Gà Đồi Chí Linh
	Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Viways
	Phường Chí Minh
	Nguyễn Mạnh Cường
	0936285768
	3 Sao

	52
	7
	Gạo nếp cái hoa vàng An Lạc
	HTX dịch vụ Phường An Lạc
	Phường An Lạc
	Mạc Văn Thảo
	0904007560
	3 Sao

	53
	8
	Gạo nếp cái hoa vàng Văn An
	HTX nông nghiệp Phường Văn An
	Phường Văn An
	Nguyễn Văn Hải
	0912217271
	3 Sao

	 
	VII
	Huyện Thanh Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	1
	Queen Thanh Ha Lychee
	Công ty cổ phần Ameii Việt Nam - Chi nhánh
 Hải Dương
	Xã Thanh Xá
	Ngô Thị Thu Hồng
	0912000898
	Đề nghị 5 sao

	55
	2
	Quả Mướp Thanh Hà
	Công ty TNHH MTV rau củ quả an toàn Thanh Hà
	Xã Hồng Lạc
	Phạm Công Tới
	0906185590
	4 Sao

	56
	3
	Rau cải ngọt Thanh Hà
	
	
	
	
	4 Sao

	57
	4
	Rau Mồng tơi Thanh Hà
	
	
	
	
	4 Sao

	58
	5
	Rau Muống Thanh Hà
	
	
	
	
	4 Sao

	59
	6
	Dưa hấu ruột đỏ Thanh Hà
	
	
	
	
	3 Sao

	60
	7
	Cà chua Thanh Hà
	
	
	
	
	4 Sao

	61
	8
	Ổi Thanh Hà
	
	
	
	
	4 Sao

	62
	9
	Bưởi Thanh Hồng
	HTX DV NN xã Thanh Hồng
	Xã Thanh Hồng
	Ngô Bá Trịnh
	0971509802
	3 Sao

	63
	10
	Ổi Nam Vũ
	HTX dịch vụ nông nghiệp Nam Vũ
	Xã Liên Mạc
	Dương Văn Nam
	0962596668
	4 Sao

	 
	VIII
	Huyện Kim Thành
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	1
	Củ Đậu Tiến Hưng
	HTX nông nghiệp Hưng Tiến
	Xã Kim Tân
	Nguyễn Văn Lượng
	0984777339
	3 Sao

	65
	2
	Dưa lưới Âu Việt Farm
	HTX Âu Việt Farm
	Xã Kim Xuyên
	Bùi Công Khương
	0902057268
	4 Sao

	66
	3
	Phù Trúc Huy Tính
	Hộ kinh doanh Tạ Quang Minh
	xã Thượng Vũ
	Tạ Quang Minh
	0979729916
	3 Sao

	 
	IX
	Huyện Gia Lộc
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	1
	Dưa chuột HD-Green
	Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ HD Green
	Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc
	Mai Xuân Thịnh
	0988978767
	4 Sao

	68
	2
	Bắp Cải Tân Minh Đức
	HTX Tân Minh Đức
	Thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn
	Phùng Thanh Mừng
	0985137329
	4 Sao

	69
	3
	Cải Kale HD Green
	Công ty CP nông nghiệp hữu cơ HD-Green
	Thị trấn Gia Lộc
	Mai Xuân Thịnh
	0988978767
	4 Sao

	70
	4
	Muối vừng Dinh Dưỡng
	
	
	
	
	3 Sao

	71
	5
	 Muối vừng dinh dưỡng thượng hạng
	
	
	
	
	3 Sao

	72
	6
	Dưa thơm vân lưới Tân Minh Đức
	HTX Tân Minh Đức
	Xã Phạm Trấn
	Phùng Thanh Mừng
	0985137329
	3 Sao

	 
	X
	Huyện Tứ Kỳ
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	1
	Cáy Cấp Đông
	HTX dịch vụ nông nghiệp An Thanh
	Thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh
	Phạm Xuân Luận
	0382751023
	4 Sao

	74
	2
	Rươi cấp Đông
	
	
	
	
	4 Sao

	75
	3
	Gạo Bãi Rươi
	Công ty CP nông nghiệp thế hệ  mới
	xã An Thanh
	Đỗ Thị Thanh Mai
	0915246835
	3 Sao


